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A. THÔNG TIN CHUNG 

I. Đặc điểm 

- Địa điểm trụ sở: 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

- Điện thoại: 02633 822 230; Fax: 02633 834 542; địa chỉ trang thông tin 

điện tử: https://stp.lamdong.gov.vn/ 

- Quá trình thành lập: Ngày 12/3/1982 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành 

quyết định 115/QĐ-UB thành lập Sở Tư pháp. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Lâm Đồng thực hiện theo Quyết định 

31/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng.  

II. Tình hình đơn vị 

Bộ máy tổ chức của Sở hiện nay gồm: Giám đốc, 03 Phó giám đốc, Phòng 

chuyên môn thuộc Sở có 31 biên chế và 01 hợp đồng lao động theo Nghị định số  

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; 06 đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc Sở với số người được giao là 33 người. Đảng bộ Sở có 

07 Chi bộ trực thuộc với 58 Đảng viên, các tổ chức đoàn thể có Công đoàn cơ 

sở, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Chi đoàn cơ sở, Chi hội luật gia.  

Công đoàn Sở với 85 đoàn viên được duy trì hoạt động có hiệu quả, đây là 

yếu tố tạo nên sức mạnh trong cả hệ thống chính trị. Đời sống công chức, viên 

chức và người lao động ổn định, thường xuyên được cải thiện đảm bảo yên tâm 

thực hiện các nhiệm vụ, không có biểu hiện giao động trước những diễn biến 

phức tạp của xã hội. 

III. Cơ sở vật chất 
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Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng thuộc khuôn viên của Trung tâm Hành 

chính tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Sở về diện tích làm việc, kho 

lưu trữ hồ sơ. 

B. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

I. THÀNH TÍCH HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU THI 

ĐUA VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TRONG NĂM 2024 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua 

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Sở Tư pháp đã kịp thời quán triệt thực hiện Quyết định số 140/QĐ-BTP 

ngày 31/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát 

động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2024, Quyết định số 244/QĐ-BTP 

ngày 29/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát 

động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương năm 2024; Quyết định số 42/QĐ-BTP ngày 11/01/2024 

của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ 

niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 

28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI; Kế hoạch số 

38/KH-KVTĐ-NTBTN ngày 21/3/2024 của Cụm thi đua khối cơ quan Tư pháp 

các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên về việc phát động phong trào thi đua 

năm 2024; Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 30/01/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp trọng tâm năm 

2024; Kế hoạch số 197/KH-TĐKNC ngày 27/5/2024 của Khối thi đua các cơ 

quan nội chính tỉnh Lâm Đồng về tổ chức phong trào thi đua năm 2024. 

Sở cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị chuyên môn rà soát, 

hoàn thiện các quy trình, thủ tục để khen thưởng, đề nghị cấp có thẩm quyền 

khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành; khen thưởng công 

trạng, cống hiến, ngoại giao, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề 

kịp thời ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự 

phát triển của ngành Tư pháp; hướng dẫn quy trình, thủ tục xét, đề nghị khen 

thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các 

lĩnh vực công tác. 

Với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam 

Trung bộ và Tây Nguyên năm 2024, đã tích cực, nghiêm túc  triển khai kịp thời 

các văn bản triển khai thực hiện công tác thi đua - khen thưởng của Cụm Thi 

đua: ban hành các Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024, Thành lập 

quỹ để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 

Sơ kết phong trào thi đua năm 2024, kiểm tra công tác thi đua và trong thời gian 

tới sẽ thực hiện tổng kết phong trào thi đua của Cụm thi đua năm 2024. 

Với vai trò thành viên Khối thi đua các cơ quan Nội chính, Sở Tư pháp đã 

tích cực tham gia các hoạt động, có những ý kiến tham gia, đề xuất cụ thể, góp 

phần nâng cao chất lượng hoạt động chung của Khối. 
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1.2. Công tác xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn công tác thi 

đua, khen thưởng 

- Trên cơ sở các văn bản  của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Cụm thi đua, Sở 

Tư pháp Lâm Đồng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phong trào thi 

đua với những nội dung, chỉ tiêu thi đua, thời gian thực hiện cụ thể; ban hành 

đầy đủ các văn bản, kế hoạch về phát động phong trào thi đua do các cấp phát 

động như:  

+ Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 27/02/2024 về phát động phong trào thi 

đua ngành Tư pháp Lâm Đồng năm 2024. 

+ Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 13/3/2024 về thực hiện phong trào thi đua 

theo chuyên đề với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, thi đua hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ” trong ngành Tư pháp Lâm Đồng năm 2024. 

+ Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 19/02/2024 hoạt động hướng tới tổ chức 

kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 

28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI.  

- Trên cơ sở đó, Sở đã tổ chức thực hiện thường xuyên các phong trào thi 

đua ngay từ đầu năm. Sở đã quan tâm triển khai các nội dung liên quan theo kế 

hoạch của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung bộ và 

Tây nguyên, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lâm Đồng; chú trọng lãnh 

đạo,  và tổ chức phát động phong trào thi đua và triển khai thực hiện trong toàn 

ngành.  

1.3. Tổ chức ký giao ước thi đua của các tập thể và cá nhân năm 2024; 

mục tiêu phấn đấu trong công tác thi đua - khen thưởng năm 2024 

Ngày 25/01/2024, tại Hội nghị Công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 

2023, Sở Tư pháp Lâm Đồng đã thông qua dự thảo Giao ước thi đua và tổ chức 

lấy ý kiến tham gia của các phòng nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Theo 

đó, 100% các phòng nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thống nhất nội 

dung của bản Giao ước thi đua năm 2024 và thực hiện ký kết Giao ước thi đua 

bằng văn bản. 

Bên cạnh đó Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 192/STP-TH&PBGDPL 

ngày 19/02/2024 về việc gửi ký kết giao ước thi đua của các phòng nghiệp vụ và 

đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp Lâm Đồng năm 2024. 

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Khu vực thi đua Nam trung bộ và Tây nguyên, Khối thi đua các cơ quan nội 

chính phát động, các Phòng nghiệp vụ và Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp 

cam kết tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua đề ra năm 2024; thi đua quyết 
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tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp được giao, góp 

phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2024, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 

và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh, các Phòng 

nghiệp vụ và Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở nhất trí và quyết tâm thực hiện Giao 

ước thi đua năm 2024. 

1.4. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng 

Sở Tư pháp đã tham gia 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, 

khen thưởng, cụ thể: 

Lớp thứ nhất, do Bộ Tư pháp tổ chức vào ngày 27/6/2024 với sự tham gia 

của Giám đốc Sở Tư pháp và Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng. 

Lớp thứ hai, do Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng tổ chức 02 

ngày 04 và 05/4/2024 với sự tham gia của 01 chuyên viên phụ trách lĩnh vực thi 

đua, khen thưởng. 

2. Kết quả các phong trào thi đua 

Ngay từ đầu năm 2024, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo,  

toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ công tác 

chuyên môn đạt chất lượng, hiệu quả, kết quả như sau: 

2.1. Phong trào thi đua “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 

a) Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật (QPPL)  

- Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản QPPL 

+ Thực hiện thẩm định 81 dự thảo gồm 80 dự thảo văn bản QPPL, 01 đề 

nghị xây dựng Nghị quyết và góp ý 203 dự thảo văn bản QPPL; theo đó các văn 

bản quy phạm pháp luật được ban hành đều được Sở Tư pháp thẩm định. Quy  

thẩm định, góp ý văn bản được thực hiện đúng theo quy định và các nội dung 

khác. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua  21 Nghị quyết QPPL và Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã ban hành 40 Quyết định QPPL.  

- Công tác kiểm tra văn bản QPPL 

+ Thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra 40 Quyết định 

QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (từ Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND 

đến Quyết định số 40/2024/QĐ-UBND). Qua kiểm tra nội dung văn bản cơ bản 

phù hợp quy định hiện hành; đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp và 

phù hợp tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, đáp ứng kịp thời các yêu cầu 

quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.  
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+ Công tác kiểm tra văn bản QPPL: Sở Tư pháp đã nhận được 15 văn bản 

QPPL là quyết định QPPL do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành 

và đã tiến hành kiểm tra nội dung 15 văn bản trên theo quy định. Qua kiểm tra 

cho thấy: Nội dung văn bản QPPL cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà 

nước tại địa phương.  

- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

+ Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 103/QĐ-

UBND ngày 16/01/2024 về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023. Thường xuyên rà soát văn bản QPPL 

do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Tư pháp 

và đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện rà soát văn bản QPPL thuộc 

các ngành, lĩnh vực theo quy định.  

+  Cập nhật kịp thời 21 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 

và 40 Quyết định QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên hệ thống Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. 

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 

23/02/2024 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng kỳ 2019-2023. Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 04/3/2024 kết quả hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gửi 

Bộ Tư pháp. 

+ Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện rà soát việc triển khai Quyết định 

số 253/QĐ-VPCP ngày 26/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc công bố 

kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Văn phòng Chính phủ trong kỳ 2019-2023.  

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1694/UBND-NC ngày 

06/3/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg 

ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao 

chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển”. 

- Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính: Tham mưu UBND tỉnh chấm 

điểm chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh về công tác pháp chế. Đồng thời thực 

hiện tự chấm điểm cải cách hành chính cấp sở về công tác pháp chế của Sở. 

b) Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở 

- Tham mưu Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế 

hoạch số 867/KH-UBND ngày 29/01/2024 triển khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 
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và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; thực hiện kiện toàn 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng và rà soát, bổ 

sung thông tin; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh theo Quyết 

định số 1300/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 và Quyết định số 533/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

- Trong năm 2024, tập trung tổ chức công tác PBGDPL cho các đối tượng 

đặc thù, thực hiện 17 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn 

pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các xã thuộc huyện Đam Rông, Di Linh, Lâm 

Hà, Đơn Dương, Lạc Dương, thành phố Đà Lạt, Bảo Lâm, Đức Trọng và Đạ 

Tẻh ...với sự tham gia của gần 1.900 đại biểu. Ngoài ra, xây dựng Lịch sinh hoạt 

pháp luật và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

phân công các hội viên là báo cáo viên giới thiệu chuyên đề vào sáng thứ hai 

hàng tuần tại cơ quan, đơn vị (43 buổi). 

- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-

HĐPH ngày 17/4/2024 nhằm kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

cũng như tình hình triển khai các chương trình, đề án trọng điểm trên địa bàn 

tỉnh. Theo kế hoạch, các cơ quan được kiểm tra bao gồm Công an tỉnh Lâm 

Đồng; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng và Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội tỉnh Lâm Đồng. Qua công tác kiểm tra, các cơ quan đã thực hiện chủ trì và 

phối hợp triển khai đề án một cách kịp thời và tuân thủ các nội dung, nhiệm vụ 

đã được đề ra. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 69/KH-HĐPH ngày 21/6/2024 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đã thành lập 

Đoàn Kết luận kết quả kiểm tra đối với 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

- Bên cạnh đó, tổ chức sơ kết công tác Hội đồng phối hợp phổ biến giáo 

dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2024; xây dựng Kế hoạch số 

36/KH-STP ngày 10/6/2024 phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống mua 

bán người; xây dựng 42 câu truyện pháp luật và giải đáp liên quan đến các quy 

định về phòng chống mua bán người; đăng tải toàn bộ 40 câu hỏi đáp về lĩnh 

vực quyền con người, người việt nam định cư ở nước ngoài; phổ biến các luật, 

nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 và tăng 

cường phổ biến, giáo dục pháp luật về một số vấn đề dư luận quan tâm; phát 

hành Tờ gấp phòng chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường 

mạng; ban hành Kế hoạch số 57/KH-STP ngày 21/8/2024 thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số 

vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027 trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng năm 2024”; Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 11/10/2024 về tổ chức cuộc thi 

trực tuyến “Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tìm hiểu pháp luật” trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024; Kế hoạch số 70/KH-STP ngày 11/10/2024 về 
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tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2024; Kế hoạch số 

73/KH-STP ngày 29/10/2024 tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024; Kế hoạch số 

111/KH-STP thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2024; ban hành Quyết định số 76/QĐ-STP ngày 

18/7/2024 về việc chỉ định đơn vị thực hiện biên tập, đăng tải và duy trì đăng tải 

các chương  phổ biến, tuyên truyền pháp luật trên kênh truyền hình Online năm 

2024... 

- Thực hiện Kế hoạch số 7295/KH-UBND ngày 27/8/2024, tham mưu 

Ban Tổ chức ban hành Thể lệ; thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi 

tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 

2024. Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-HĐPH ngày 04/7/2024, tham mưu Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thành lập Ban Tổ chức; Ban Tổ chức ban hành 

Thể lệ và thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi tiểu phẩm tuyên 

truyền pháp luật về hòa giải ở cơ sở tỉnh Lâm Đồng năm 2024 (dự cuối tháng 

11/2024 tổ chức cuộc thi). 

- Nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 9/11, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Câu lạc 

bộ Tuổi trẻ và pháp luật của các cơ quan Cụm Nội chính; Đoàn khoa Luật 

Trường Đại học Đà Lạt; Trường Cao đẳng Đà Lạt, Trường Cao đẳng Du lịch Đà 

Lạt tổ chức thành công Hội thảo “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tại Hội thảo, đoàn viên 

các Chi đoàn cơ sở, Đoàn khoa tham gia thảo luận về chủ đề “Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị mình”. 

- Đồng thời thực hiện cập nhật, đăng tải các tin bài liên quan đến công tác 

PBGDPL đã được triển khai thực hiện lên Trang thông tin điện tử của Sở và của 

Hội đồng PBGDPL tỉnh, góp phần tăng cường tuyên truyền giới thiệu văn bản 

pháp luật mới và lan tỏa hoạt động PBGDPL. 

c) Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật  

- Nghiên cứu, tổng hợp các nội dung trọng tâm liên quan đến nghiệp vụ 

quản lý xử lý vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; cập nhật các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên 

ngành (Các Nghị định sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc thay thế). 

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 901/KH-UBND ngày 30/01/2024 về 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024. 
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- Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2024.  

d) Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, 

bồi thường nhà nước 

- Công tác hộ tịch  

+ Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 (Đề án 06/CP) trong lĩnh vực hộ tịch và Văn bản số 1330/BCĐ06 

ngày 23/02/2024 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng về khắc phục các 

tồn tại, hạn chế trong thực hiện Đề án 06, Ban hành Văn bản số 316/STP-HCTP 

ngày 14/3/2024 đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc 

quan tâm , bố trí các nguồn lực cần thiết để thực hiện công tác số hóa dữ liệu hộ 

tịch đảm bảo theo thời hạn quy định 

+ Tiến độ và kết quả triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử 

trên địa bàn huyện, thành phố đến thời điểm hiện nay: Theo số liệu báo cáo, đến 

thời điểm hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục triển khai công tác số hóa. Giai 

đoạn trước 30/6/2016 đạt tỉ lệ 92.3% (1.213.028/1.313.916 dữ liệu), giai đoạn từ 

tháng 7/2016 đến tháng 8/2020 đạt tỉ lệ 34.5% (123.037/377.230 dữ liệu). Hiện 

nay, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đang tiếp tục tham mưu triển khai 

hoàn thành số hóa, phấn đấu hoàn thành trước 31/9/2024 theo Kế hoạch số 

33/KH-STP ngày 31/5/2024 của Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua cao 

điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch” trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng.  

+ Thực hiện Văn bản số 6247/QLHC-TTDLDC ngày 26/7/2024 của Cục 

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an về bàn giao dữ liệu 

đã số hóa hộ tịch tỉnh Lâm Đồng,  phối hợp cùng PC06 Công an tỉnh tiếp nhận 

dữ liệu tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và đã 

chuyển giao cho các huyện, thành phố để làm cơ sở triển khai thực hiện. 

+ Công tác kiểm tra: Ban hành Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 04/4/2024 

về việc kiểm tra công tác số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 2024. 

+ Thực hiện cấp trích lục hộ tịch 29 trường hợp. 

+ Báo cáo số 318/BC-STP ngày 14/10/2024 về Kết quả thực hiện Đề án 

06/CP tháng 10 năm 2024 

+ Công văn số 1866/STP-HCTP ngày 07/11/2024 về báo cáo phục vụ Dự 

án xây dựng Cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp 
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+ Ký kết luận số 129/KL-STP ngày 07/11/2024 về kiểm tra công tác hộ 

tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong nước, bồi thường của nhà nước năm 2024 

tại Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông. 

- Công tác quốc tịch, lý lịch tư pháp  

+ Thực hiện Văn bản số 284/HTQTCT-BTP ngày 03/4/2024 của Cục Hộ 

tịch, quốc tịch và chứng thực - Bộ Tư pháp về việc tham gia tập huấn, ban hành 

Văn bản số 442/STP-HCTP ngày 04/4/2024 về việc cử đại biểu tham dự Lớp tập 

huấn nghiệp vụ về lĩnh vực quốc tịch.  

+ Thực hiện xác nhận là người gốc Việt Nam: 06 trường hợp; xác nhận có 

quốc tịch Việt Nam: 02 trường hợp. 

+ Rà soát, thông tin LLTP đã lập từ “Phần mềm tự động hóa công tác xây 

dựng Lý lịch tư pháp” và “Phần mềm quản lý LLTP dùng chung” chuyển phê 

duyệt sang CSDL của Trung tâm LLTP quốc gia, Bộ Tư pháp. 

+ Ngoài ra, phối hợp cung cấp số liệu LLTP khi có yêu cầu từ các cơ 

quan, đơn vị; tiếp tục phối hợp nhân viên Bưu chính thực hiện việc hướng dẫn 

công dân thực hiện thủ tục Cấp Phiếu LLTP trực tuyến toàn . 

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 6374/KH-

UBND ngày 29/7/2024 về việc triển khai thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư 

pháp (phiếu LLTP) trên ứng dụng VneID trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

+ Từ 01/11/2024  thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp (phiếu LLTP) 

trên ứng dụng VneID trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

+ Gửi 155 văn bản đến các cơ quan đề nghị xác minh tình trạng án tích; 

271 thư xin lỗi đến người dân xin cấp phiếu LLTP (quá hạn xác minh tại Trung 

tâm LLTPQG); cấp 5.856 Phiếu lý lịch tư pháp; tiếp nhận 2.263 thông tin lý lịch 

tư pháp và các công việc khác. 

- Công tác Nuôi con nuôi: Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh,  

Sở đã hoàn tất và thực hiện trao 13 quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước 

ngoài cho các gia đình được nhận con nuôi. 

- Công tác Chứng thực 

+ Thực hiện Văn bản số 1555/UBND-TH2 ngày 11/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc mua sắm “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu 

công chứng - chứng thực” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đến nay, Phần mềm 

Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực đã được xây dựng xong và đủ 

điều kiện vận hành, ban hành Văn bản 833/STP-HCTP ngày 31/5/2024 về việc 

triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng. 
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+ Ban hành Văn bản số 940/STP-HCTP ngày 18/6/2024 về rà soát việc 

thực hiện thí điểm bố trí nhân viên bưu điện là người tiếp nhận hồ sơ chứng thực 

tại Phòng tư pháp. 

- Công tác Giao dịch bảo đảm: Thực hiện Quyết định số 678/QĐ-BTP 

ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch kiểm tra công 

tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

năm 2024 và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh,  tham mưu ban hành 

Công văn số 627/STP-HCTP ngày 08/5/2024 gửi Sở Tài nguyên về việc phối 

hợp báo cáo phục vụ kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; ban hành Báo cáo số 

243/BC-STP ngày 09/8/2024 báo cáo công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Đoàn 

kiểm tra trong tháng 09/2024 theo Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 17/4/2024 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). 

- Công tác Bồi thường nhà nước 

+ Ban hành Văn bản số 1959/STP-HCTP ngày 19/12/2023 V/v Tham gia 

ý kiến đối với kết quả đánh giá, chấm điểm thực hiện công tác bồi thường nhà 

nước năm 2023; Văn bản số 185/STP-HCTP ngày 16/02/2024 V/v cập nhật 

thông tin tình hình giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường; Văn bản số 198/STP-

HCTP V/v đề nghị phối hợp thông tin tình hình giải quyết vụ việc yêu cầu bồi 

thường; Văn bản số 244/STP-HCTP ngày 24/02/2024 V/v cập nhật thông tin 

tình hình giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Văn bản số 258/STP-HCTP ngày 29/02/2024 V/v chủ động giải quyết vụ việc 

yêu cầu bồi thường. 

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1960/KH-UBND ngày 

13/3/2024 thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2024 trên 

địa bàn tỉnh lâm Đồng. 

+ Tham mưu Văn bản 1708/STP-HCTP ngày 16/10/2024 về đề nghị tham 

gia tham luận Tọa đàm về bồi thường nhà nước do Sở Tư pháp tổ chức. 

đ) Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp 

- Về công chứng:   

+ Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 48 tổ chức hành nghề công chứng với 87 

công chứng viên. Trong kỳ báo cáo, Phòng Bổ trợ Tư pháp tiếp nhận 211 thủ tục 

hành chính liên quan đến lĩnh vực công chứng; trong đó, trực tuyến 154 thủ tục, 

trực tiếp 57 thủ tục; đã giải quyết 210 thủ tục: trước hạn 205 thủ tục, đúng hạn 

04 thủ tục, quá shạn 01 thủ tục (lỗi hệ thống Một cửa); đang giải quyết 01 thủ 

tục (trong hạn).  
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+  tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy chế khai thác, sử dụng 

cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Quyết định 

số 19/2024/QĐ-UBND ngày 10/7/2024); phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất 

phương án giải thể đối với Phòng Công chứng số 4; đề xuất chủ trương đầu tư 

mua sắm trang thiết bị Đề án 06. 

- Về Luật sư:  

+ Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 58 tổ chức hành nghề luật sư (53 văn 

phòng luật sư, 05 công ty luật) với 132 luật sư (có 05 luật sư hành nghề với tư 

cách cá nhân). Phòng Bổ trợ Tư pháp tiếp nhận 48 thủ tục hành chính liên quan 

đến lĩnh vực luật sư; trong đó, trực tuyến 17 thủ tục, trực tiếp 31 thủ tục; đã giải 

quyết 46 thủ tục: trước hạn 45 thủ tục, quá hạn 01 thủ tục (lý do: Bộ phận Một 

cửa không thực hiện quy  trả kết quả), đang giải quyết 02 thủ tục (trong hạn). 

+  Phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở 

Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh nhằm hỗ trợ cho hoạt động tự quản của tổ chức xã 

hội nghề nghiệp của luật sư; thực hiện đầy đủ và đảm bảo đúng quy định về quy  

tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư (Quy chế số 

01/QCPH/STP-ĐLS ngày 03/8/2023). 

+  Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thẩm định đề án tổ chức Đại hội và Đề 

án nhân sự của Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024 -2029 

và được UBND tỉnh phê duyệt; Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành tổ 

chức Đại hội (ngày 25, 26/5/2024) thành công; Tham mưu UBND tỉnh phê 

chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024 

- 2029. 

- Về Thừa phát lại: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 05 Văn phòng Thừa 

phát lại tại các huyện Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt, Bảo 

Lộc, với 14 Thừa phát lại. Số lượng Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh 

hiện nay đảm bảo yêu cầu tại Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-UBND 

ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh. Phòng Bổ trợ Tư pháp tiếp nhận 10 thủ tục 

hành chính liên quan đến lĩnh vực thừa phát lại; trong đó, trực tiếp 10 thủ tục; đã 

giải quyết 10 thủ tục: trước hạn 10 thủ tục. 

- Về Giám định tư pháp: 

+ Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập 

gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự (thuộc Công an tỉnh) và Trung tâm pháp y (thuộc 

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng); 14 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, trong đó có 

01 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, 10 

tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng, 03 tổ chức 

giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Số lượng 
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giám định viên tư pháp là 136 giám định viên tư pháp và 55 người giám định tư 

pháp theo vụ việc.  

+  Chuẩn bị tài liệu, nội dung cho UBND tỉnh phục vụ Hội nghị trực tuyến 

tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao 

hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; ban hành Quyết định thành lập Tổ giám 

định; tham mưu UBND tỉnh bổ nhiệm 11 Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực 

tư pháp. 

- Về Đấu giá tài sản: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 10 tổ chức đấu 

giá tài sản đang hoạt động gồm: 01 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, 03 

doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, 06 Chi nhánh bán đấu giá tài sản với 17 đấu 

giá viên. Phòng Bổ trợ Tư pháp tiếp nhận 03 thủ tục hành chính liên quan đến 

lĩnh vực đấu giá tài sản; trong đó, trực tuyến 03 thủ tục; đã giải quyết 03 thủ tục: 

trước hạn 01 thủ tục, đúng hạn 02 thủ tục. 

e) Công tác trợ giúp pháp lý 

-  Thực hiện 497 vụ việc cho 497 lượt người được thụ hưởng chính sách 

trợ giúp pháp lý miễn phí; hoàn thành 268 vụ việc trợ giúp pháp lý cho 268 

người. 

- Kết quả hoạt động TGPL trong hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật: Đã 

thực hiện 485 vụ việc tham gia tố tụng, thực hiện 12 vụ việc đại diện ngoài tố 

tụng để bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. 

Các đối tượng chủ yếu là người dân tộc thiểu số, người bị buộc tội từ đủ 16 đến 

dưới 18 tuổi, người thuộc hộ nghèo, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, trẻ 

em. 

2.2. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa 

học pháp lý 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch: Kế hoạch biên chế công chức, số 

lượng người làm việc trong các đơn sị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 

2024 và năm 2025 của Sở Tư pháp; Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức, viên chức; luân chuyển, điều động người giữ chức vụ lãnh đạo, quản 

lý thuộc Sở Tư pháp năm 2024 (Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 22/7/2024); 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; Kế hoạch số 

01/KH-STP ngày 12/01/2024 về Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 

2024; Kế hoạch Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy 

định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về “chuẩn mực đạo đức 

cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 20/4/2024 của Ban Thường 
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vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng; Kế hoạch thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại Sở Tư 

pháp và các đơn vị trực thuộc năm 2024. 

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng: Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, Sở Tư 

pháp đã cử 01 công chức và 02 viên chức tham gia đào tạo Trung cấp lý luận 

chính trị (Trong đó: hệ tập trung là 02, hệ không tập trung là 01) đối với công 

chức, viên chức được quy hoạch các chức danh phó trưởng phòng thuộc sở và 

các chức danh phó, trưởng các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Về bồi 

dưỡng nghiệp vụ: Bồi dưỡng QLNN Chuyên viên chính: 01 công chức; Bồi 

dưỡng QLNN Chuyên viên: 07 CC,VC (trong đó: Công chức 01 và Viên chức 

06); Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên: 01 công chức; Bồi dưỡng trưởng đoàn 

Thanh tra: 01 công chức; Bồi dưỡng quản lý cấp phòng và tương đương: 03 

CC,VC (trong đó: 01 công chức, 02 viên chức); Cập nhật kiến thức quốc phòng 

và an ninh đối tượng 2: 01 công chức; Tập huấn dân quân tự vệ: 06 viên chức; 

Nghiệp vụ Luật sư: 02 viên chức; Bồi dưỡng nghiệp vụ khác: 23 lượt công chức, 

viên chức (trong đó: công chức là 17, viên chức là 06). 

- Cử 46 lượt công chức đi công tác; đã được UBND phê duyệt danh mục 

vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức (Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 

26/02/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng và Văn bản số 156/SNV-CCVC ngày 

23/02/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng). Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm 

và cơ cấu ngạch công chức, viên chức đã được phê duyệt đã ký ban hành Quyết 

định phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm đối với công 

chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp (Quyết định số 72/QĐ-STP ngày 

26/4/2024); Quyết định về bổ sung yêu cầu năng lực ngoại ngữ, công nghệ 

thông tin trong bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm đối với công 

chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp (Quyết định số 140/QĐ-STP ngày 

11/7/2024); Quyết định sửa đổi, bổ sung bản mô tả công việc, khung năng lực vị 

trí việc làm đối với công chức lãnh đạo, quản lý Sở Tư pháp (Quyết định số 

266/QĐ-STP ngày 28/10/2024).  

- Ban hành quyết định điều động 01 công chức; đề nghị UBND tỉnh bổ 

nhiệm lại 01 Phó giám đốc Sở; bổ nhiệm lại 02 viên chức là người đứng đầu đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Sở; đề nghị UBND tỉnh xét nâng bậc lương đối với 06 

công chức, viên chức thuộc thẩm quyền nâng lương của Hội đồng lương tỉnh và 

xét nâng bậc lương 11 công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc 

Sở; Rà soát quy hoạch lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-

2031 và đã được phê duyệt đối với 05 công chức, viên chức (04 công chức và 01 

viên chức); phê duyệt quy hoạch bổ sung và lần đầu đối với 02 viên chức lãnh 

đạo thuộc các phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập; đồng ý cho 01 công chức 

chuyển công tác; đăng ký nhu cầu thu hút, đào tạo công chức, viên chức Sở Tư 

pháp đến năm 2030 và đã được phê duyệt đào tạo 1 tiến sĩ Luật, 7 thạc sĩ Luật 

và 01 cử nhân công nghệ thông tin; cung cấp thông tin đầu mối liên hệ  thực 
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hiện khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng để xây dựng nguồn nhân lực thực thi và 

tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA). 

2.3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng  

a) Công tác thanh tra 

- Theo Kế hoạch thanh tra năm 2024 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt (Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 04/01/2024), triển khai thực hiện 01 

cuộc thanh tra hành chính đối với Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý về thực 

hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân và việc chấp 

hành công vụ; 01 cuộc thanh tra phòng Tư pháp huyện Đức Trọng về việc thực 

hiện công tác hộ tịch và nuôi con nuôi trong nước. 

- Theo Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra trong năm 

2024 được UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 

15/01/2024) triển khai 16 cuộc (05 cuộc thanh tra và 11 cuộc kiểm tra) thuộc 

lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá và thừa phát lại. 

- Sở Tư pháp đã hoàn thành 07 cuộc thanh tra theo kế hoạch (gồm 02 cuộc 

thanh tra hành chính và 05 cuộc thanh tra theo Danh sách các doanh nghiệp 

được thanh tra, kiểm tra trong năm 2024 

b) Công tác tiếp dân 

- Ban hành thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 theo quy định. (Thông 

báo số 177/TB-STP ngày 28/12/2023 của Sở Tư pháp) 

- Tổ chức, thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và tiếp định kỳ 

của Giám đốc Sở. Trong kỳ báo cáo, không phát sinh trường hợp nào.  

c) Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: chỉ đạo công 

tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, cụ thể: 

- Tiếp nhận: Đơn tiếp nhận trong kỳ 45 đơn (Qua dịch vụ bưu chính, cơ 

quan khác gửi đến) gồm: 19 đơn tố cáo, 08 đơn khiếu nại và 18 đơn kiến nghị, 

phản ánh. 

+ 21 đơn lưu (Do đơn đã gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trùng 

đơn) 

+ 24 đơn đủ điều kiện xử lý 

Ngoài ra có 03 đơn do UBND tỉnh giao, Sở Tư pháp đã thực hiện xong 

- Phân loại đơn: Trong 24/24 vụ việc đơn đủ điều kiện xử lý có 9 đơn tố 

cáo; 04 đơn khiếu nại và 11 đơn kiến nghị, phản ánh. 

 - Tình trạng giải quyết: Đã xử lý dứt điểm 24/24 
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+ Trả và hướng dẫn: 12 đơn (6 đơn tố cáo, 03 đơn khiếu nại và 03 đơn 

phản ánh, kiến nghị); 

+ Chuyển đơn: 12 đơn (03 đơn tố cáo, 1 đơn khiếu nại, 08 đơn phản ánh 

kiến nghị); 

- Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp; quan tâm thực 

hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn. Đơn thư gửi đến Sở Tư pháp trong 

kỳ báo cáo chủ yếu phát sinh ở lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản. Nguyên 

nhân do một số người dân chưa hiểu rõ quy định pháp luật đối với từng vụ việc 

liên quan. Số lượng đơn giảm so với kỳ trước. 

đ) Công tác phòng, chống tham nhũng 

- Ban hành Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 22/02/2024 về thực hiện công 

tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 của Sở Tư pháp Lâm Đồng; Kế hoạch 

số 14/KH-STP ngày 27/2/2024 về Thực hiện quy định số 28-QĐ/TU ngày 

27/12/2023 của Tỉnh Ủy Lâm Đồng về kiểm soát quyền lực và phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ tại Sở Tư pháp Lâm Đồng; chỉ đạo 

công khai minh bạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở, việc quản lý 

tài chính công trong việc thu, chi, sử dụng ngân sách, kế hoạch chuyển đổi vị trí 

công tác...theo quy định, hạn chế tối đa các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong 

hoạt động của cơ quan; ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2024; tổng hợp và niêm yết, công khai theo quy định đối 

với 47 trường hợp là đối tượng phải kê khai tài sản theo quy định và một số nội 

dung khác; báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh năm 2023; đề xuất cử công chức tham gia Đoàn thanh tra theo Văn bản số 

13/TTr-TTGQKNTC ngày 04/01/2024 của Thanh tra tỉnh; ban hành thông báo 

lịch tiếp công dân năm 2024 theo quy định. (Thông báo số 177/TB-STP ngày 

28/12/2023 của Sở Tư pháp); báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2023 của Sở Tư pháp (Báo cáo số 70/BC-STP ngày 09/4/2024); 

tham dự Hội nghị trực tuyến về tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hội nghị quán triệt Quy định 131-QĐ/TW 

ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị; Đoàn kiểm tra tổ chức và hoạt động các tổ 

chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024. 

e) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính 

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin 

Cập nhật kịp thời 21 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và 

40 Quyết định QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên hệ thống Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Sở đã thực hiện cập nhật, đăng tải các tin bài 

liên quan đến công tác PBGDPL đã được triển khai thực hiện lên Trang thông 

tin điện tử PBGDPL tỉnh. 
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- Công tác cải cách hành chính 

+  Ban hành Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 15/01/2024 về Cải cách hành 

chính năm 2024; Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 15/01/2024 về Tuyên truyền cải 

cách hành chính năm 2024; Kế hoạch số 06/KH-STP ngày 30/01/2024 về Hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; cử công chức tham gia Tổ thẩm 

định chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND 

tỉnh năm 2023; tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải 

cách hành chính năm 2023; kiện toàn thành viên là đầu mối kiểm soát thủ tục 

hành chính; góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2024 của BCĐ CCHC tỉnh 

Lâm Đồng; phê duyệt tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Lâm 

Đồng (Chuyên đề 2, Chuyên đề 3) báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ 

được giao tại Nghị Quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương hướng chỉ đạo, điều 

hành phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2023 và thực hiện báo cáo, nội dung 

theo định kỳ khác . 

2.4. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

a) Tình hình triển khai các ứng dụng do Bộ Tư pháp triển khai, trọng tâm là 

lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp:  

Sở đã phối hợp nhân viên Bưu chính thực hiện việc hướng dẫn công dân 

thực hiện thủ tục Cấp Phiếu LLTP trực tuyến toàn ; phối hợp thực hiện thủ tục tiếp 

nhận, cấp Phiếu lý lịch tư pháp cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc 

trong thực hiện TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. Đồng thời, tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6374/KH-UBND ngày 29/7/2024 về việc triển 

khai thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp ( phiếu LLTP) trên ứng dụng VNeID 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, Sở đã thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư 

pháp trên ứng dụng VNeID chính thức từ ngày 01/11/2024 trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng. Từ 01/01/2024 đến 30/10/2024 đã cấp 6.865 Phiếu LLTP trực tuyến đạt 

73.3%. 

b) Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số do UBND tỉnh, 

thành phố triển khai: Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 

31/01/2024 Chuyển đổi số năm 2024 nhằm đẩy mạnh công tác ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số do UBND tỉnh, thành phố triển khai hiện nay 

2. Các phong trào thi đua khác do các cấp phát động 

2.1 Các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát 

động 

a)  Phong trào thi đua “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai 

bị bỏ lại phía sau” 
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Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm 

vụ chuyên môn; đảm bảo thực hiện sâu rộng, thực tiễn và phù hợp với điều kiện 

thực tế tại đơn vị. Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý 

cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí. Ngày 20/3/2023 Sở Tư pháp 

đã xây dựng Kế hoạch số 25/KH-STP thực hiện phong trào thi đua “Chung tay 

vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023 - 2025 trong 

ngành Tư pháp Lâm Đồng. 

Sở thường xuyên đăng tải vụ việc trợ giúp pháp lý lên trang Quản lý vụ 

việc và tổ chức trợ giúp pháp lý của Cục Trợ giúp pháp lý, phân công cho viên 

chức, Trợ giúp viên pháp lý trực tiếp cập nhật thông tin về nhân sự, tổ chức, vụ 

việc trợ giúp pháp lý… lên Phần mềm quản lý thường xuyên, đầy đủ, chính xác, 

kịp thời. Xây dựng, in ấn tờ gấp pháp luật với các nội dung như: Tìm hiểu một 

số quy định của Luật Trẻ em; một số chính sách ưu đãi dành cho người khuyết 

tật; một số quyền cơ bản dành cho người khuyết tật;  tự, thủ tục yêu cầu trợ giúp 

pháp lý; Các vấn đề cần lưu ý liên quan đến tài sản và con cái của vợ chồng khi 

ly hôn… để cung cấp cho người dân, cơ quan tiến hành tố tụng, Hội người 

khuyết tật trên địa bàn tỉnh, UBND các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

b) Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”:  

Sở làm tốt công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 

trên cơ sở Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, Sở đã đề xuất những nhiệm vụ 

và giải pháp thuộc lĩnh vực Tư pháp phù hợp với tình hình doanh nghiệp địa 

phương. 

c) Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”:  

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-STP phát động và tổ chức 

thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng 

nông thôn mới” giai đoạn 2023 – 2025. Phong trào thi đua đã phát huy sức 

mạnh của toàn Ngành Tư pháp trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và nỗ 

lực thi đua đẩy mạnh các hoạt động tư pháp phục vụ tích cực, hiệu quả sự nghiệp 

xây dựng nông thôn mới; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu 

cho cơ quan có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật 

đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, 

khuyến khích, thu hút các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả thi hành pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả các hoạt động tư pháp ở cơ sở, bảo đảm thực hiện các quyền và lợi ích 

hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu đơn 

thư, khiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật và tội phạm ở 

nông thôn, giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội, để thực hiện thắng lợi các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. 

2.2. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025” 
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Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp thi đua xây 

dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp theo Quy chế Văn hóa 

công sở được ban hành theo Quyết định 130/QĐ-STP ngày 17/11/2022; nghiêm 

túc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành kỷ 

cương, kỷ luật hành chính; giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm 

việc dân chủ. Có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; 

chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn 

mực về đạo đức, lối sống; học tập nâng cao  độ chuyên môn, nghiệp vụ.  

2.3. Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  

Sở Tư pháp phối hợp cùng Đảng ủy cơ quan tiếp tục quán triệt việc đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 

toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của ngành. Lấy kết 

quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một 

trong những tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động trong năm. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, 

chính trị, nêu cao tính chủ động, tự giác trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân. 100% công chức, viên chức 

và người lao động đã xây dựng Chương  hành động cá nhân, 100% đảng viên 

thực hiện bản cam kết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ 

Chí Minh trong năm 2024. 

2.4. Phong trào thi đua khác 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn ban hành các Kế hoạch phát động phong 

trào thi đua khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động, cụ thể:  

Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 21/6/2024 tổ chức phát động Phong trào thi 

đua thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Lâm Đồng; Kế hoạch số 47/KH-STP ngày 17/7/2024 thực hiện Chỉ thị số 

19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan Sở Tư pháp; 

Kế hoạch số 55/KH-STP ngày 20/8/2024 tổ chức phát động Phong trào thi đua 

“Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 

2025”; Kế hoạch số 58/KH-STP ngày 16/9/2024 phát động Đợt thi đua cao điểm 

“Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm vượt 

qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước”. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm Kế 

hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch; Phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã 

hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2023-2030” 

3. Công tác khen thưởng. 

Sở Tư pháp luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Trung ương và 

Lãnh đạo tỉnh trong quá  quản lý, điều hành. Sự quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt 

của các cấp chính quyền, đoàn thể đã giúp Sở triển khai và hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao. 
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Trong năm 2024, tập thể công chức, người lao động của Sở đã phát huy 

tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.  

Cấp ủy và Lãnh đạo Sở đã chú trọng lãnh đạo,  và tổ chức phát động 

phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua trong toàn ngành và quan tâm triển 

khai các nội dung liên quan nhằm đảm bảo các chỉ tiêu đề ra. Sở Tư pháp đã kịp 

thời quán triệt thực hiện Quyết định số 140/QĐ-BTP ngày 31/01/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua 

ngành Tư pháp năm 2024, Quyết định số 244/QĐ-BTP ngày 29/02/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua 

theo chuyên đề đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

năm 2024; Quyết định số 42/QĐ-BTP ngày 11/01/2024 của Bộ Tư pháp về việc 

ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền 

thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu 

nước ngành Tư pháp lần thứ VI; Kế hoạch số 38/KH-KVTĐ-NTBTN ngày 

21/3/2024 của Cụm thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung bộ và 

Tây Nguyên về việc phát động phong trào thi đua năm 2024; Kế hoạch số 

951/KH-UBND ngày 30/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc 

triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp trọng tâm năm 2024; Kế hoạch số 

197/KH-TĐKNC ngày 27/5/2024 của Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh 

Lâm Đồng về tổ chức phong trào thi đua năm 2024. 

Trên cơ sở các văn bản  của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Cụm thi đua, Sở 

Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 27/02/2024 về phát động 

phong trào thi đua ngành Tư pháp Lâm Đồng năm 2024, Kế hoạch số 16/KH-

STP ngày 13/3/2024 về thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề với chủ đề 

“Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ” trong ngành Tư pháp Lâm Đồng năm 2024, Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 

19/02/2024 hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống 

ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước 

ngành Tư pháp lần thứ VI. 

Xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2024 đối với 19 cá 

nhân. Đề cử 02 cá nhân tham gia chương  bình chọn, tôn vinh "Gương sáng pháp 

luật" năm 2025. Tham gia Hội thao Khối thi đua các cơ quan nội chính và đạt 

các giải thưởng các môn thi Kéo có, Bóng đá, bắn súng (Thành tích: Giải Nhì bá 

banh mini, Giải ba hát Karaoke). 

Công tác khen thưởng tại đơn vị được triển thực hiện kịp thời, chính xác, 

công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng  tự, thủ tục trên cơ sở lấy kết 

quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Chủ động phát hiện 

những nhân tố mới, nổi trội, đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các 

phong trào thi đua, các đợt thi đua theo chuyên đề để  cấp có thẩm quyền khen 

thưởng theo quy định nhằm tạo động lực để toàn thể công chức, viên chức phát 

huy hơn nữa năng lực công tác. 
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Ngày 15/3/2024, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 443/QĐ-

UBND về việc tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” đối với 02 cá nhân 

thuộc Sở Tư pháp có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 

đến năm 2023. Sáng kiến của Sở được UBND tỉnh công nhận được xem là nội 

dung cải cách hành chính hiệu quả của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2024 và các 

năm tiếp theo. Năm 2024, Sở Tư pháp tiếp tục đăng ký thực hiện 10 đề tài, sáng 

kiến, giải pháp, đó đó chú trọng các nội dung liên quan đến cải cách hành hành, 

phục vụ nhiệm vụ công tác của ngành và nhiệm vụ cách hành chính của tỉnh 

nhà. 

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét,  Thủ tướng Chính 

phủ tặng 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với Phòng Xây dựng, 

Kiểm tra văn bản pháp luật;  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối 

với Sở Tư pháp và 01 cá nhân thuộc Sở trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn 

thiện thể chế giai đoạn 2021-2025. 

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, tặng Bằng khen của Bộ Trưởng 

Bộ Tư pháp đối với ông Hoàng Lê Huân, Phó trưởng phòng Hành chính tư pháp, 

Sở Tư pháp Lâm Đồng do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cao 

điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch”. 

01 cá nhân đạt Giải thưởng CBCCVC trẻ giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2024 

Của Đoàn Thanh niên tỉnh Lâm Đồng. 

Đoàn thanh niên Sở Tư pháp vinh dự được đề nghị tặng Cờ thi đua của 

Đoàn khối các cơ quan tỉnh năm 2024. 

Nhìn chung, việc tổ chức triển khai phong trào thi đua của Sở đã tập trung 

vào những công tác trọng tâm, gắn thi đua với việc củng cố kiện toàn tổ chức, 

cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, phát huy sáng kiến, nâng cao năng 

lực và chất lượng, hiệu quả công tác và các phong trào khác do Bộ, ngành và 

tỉnh phát động, nhất là thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu 

gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, 

hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”; thi đua 

triển khai các công tác tư pháp gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thi 

đua thực hiện Đề án Văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025…  

Trong đó chú trọng triển khai thực hiện các nội dung thi đua về đẩy mạnh 

đạo đức công vụ, văn hóa công sở theo Kế hoạch số 5648/KH-UBND ngày 

04/6/2019 của UBND tỉnh; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về 

an ninh trật tự”; thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân 

thiện, hiện đại, cơ quan xanh - sạch - đẹp - an toàn, công sở văn minh, khoa học; 

tích cực hưởng ứng đóng góp quỹ “Vì người nghèo” năm 2023; tham gia tích 

cực việc trồng cây xanh theo Kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 12/4/2021 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng về trồng 50 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh. 
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- Sở Tư pháp tham gia nghiêm túc các cuộc thi do Trung ương, tỉnh và 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát động và đạt được nhiều thành tích cao, cụ 

thể: 

+ 01 giải A cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh 

Lâm Đồng lần thứ I, năm 2024. 

+ 01 giải Nhì cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp 

và Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh“ nhân dịp kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024). 

+ 01 giải Nhì, 01 Giải khuyến khích cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị 

quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và chuyển đổi số” tỉnh Lâm Đồng năm 2024. 

+ 01 giải Ba cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết của Đảng và 

chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

+ 01 giải Nhì, 02 giải Khuyến khích Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến 

“Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tìm hiểu di chúc Chủ tịch Hồ Chí 

Minh nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm thực 

hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024” (Quyết định số 25-QĐ/ĐTN ngày 

25/6/2024 của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng). 

+ 01 Giải khuyến khích cá nhân, 01 Khuyến khích tập thể Cuộc thi viết 

tìm hiểu pháp luật về căn cước định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên 

địa bàn tỉnh. 

4. Tổ chức bộ máy, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

Hội đồng Xét duyệt sáng kiến thành phố được thành lập theo Quyết định 

số 48/QĐ-STP ngày 02/04/2024 Kiện toàn Hội đồng Sáng kiến cơ sở Sở Tư 

pháp tỉnh Lâm Đồng và thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng sáng kiến; thành 

phần Hội đồng gồm đồng chí Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng, đồng chí 

Trưởng Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật làm Phó Chủ tịch Hội 

đồng, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn và đơn vị 

sự nghiệp có liên quan đến việc xét đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp 

trong công tác và quản lý.  

Ngày 02/04/2024, Sở Tư pháp đã kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng (Quyết định số 47/QĐ-STP ngày 02/04/2024 Kiện toàn Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng) và ban hành Quy chế hoạt động 

của Hội đồng (Quyết định số 228/QĐ-STP ngày 29/10/2024 Quyết định ban 

hành quy chế hoạt động của Hội đồng  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư 

pháp tỉnh Lâm Đồng). Hội đồng Thi đua - Khen thưởng gồm 09 thành viên do 

Giám đốc Sở Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám 

đốc Sở Tư pháp làm Phó Chủ tịch Hội đồng và Trưởng phòng Phòng Tổng hợp 

và Phổ biến giáo dục, pháp luật Sở Tư pháp làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

đồng. Hội đồng sáng kiến cơ sở có 09 thành viên, đồng chí Phó Giám đốc Sở 

làm Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Trưởng phòng Phòng Tổng hợp và Phổ biến 

giáo dục, pháp luật Sở Tư pháp làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Các 

thành viên Hội đồng gồm đại điện trưởng, phó phòng các phòng nghiệp vụ và 
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lãnh đạo một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp có chuyên môn liên quan 

đến việc xét đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp trong công tác và quản 

lý. 

Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Thường trực Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng Sở đã bám sát những phương hướng, nhiệm vụ đề ra, nêu 

cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong tổ chức chỉ đạo và tập trung 

triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đánh 

giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.  

Hội đồng sáng kiến cơ sở Sở Tư pháp tổ chức họp xét duyệt và đánh giá 

kết quả các đề tài sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích nhằm đảm bảo tính 

mới, tính hiệu quả, khả năng nhân rộng của đề tài, làm cơ sở cho việc công nhận 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xét tặng Chiến sĩ thi đua các cấp. 

Sở Tư pháp cũng đã phân công công chức kiêm nhiệm làm công tác thi 

đua, khen thưởng. Sở luôn quan tâm cử công chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ do Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng mở lớp tập 

huấn, thông qua tập huấn quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. 

6. Cụm trưởng Cụm thi đua Khối các cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam 

Trung bộ và Tây Nguyên 

Với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam 

Trung bộ và Tây Nguyên năm 2024, đã tích cực, nghiêm túc chỉ đạo triển khai 

kịp thời các văn bản triển khai thực hiện công tác thi đua - khen thưởng của 

Cụm Thi đua: ban hành các Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024, 

Thành lập quỹ để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn; Sơ kết phong trào thi đua năm 2024, kiểm tra công tác thi đua và 

trong thời gian tới sẽ thực hiện tổng kết phong trào thi đua của Cụm thi đua năm 

2024, cụ thể:  

Kế hoạch số 23/KH-KVTĐ.NTBTN ngày 21/02/2024 của Khu vực thi 

đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên thực hiện các 

hoạt động của Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung bộ và 

Tây Nguyên năm 2024;  

Kế hoạch số 38/KH-KVTĐ-NTBTN ngày 21/3/2024 của Cụm thi đua 

khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên về việc phát động 

phong trào thi đua năm 2024;  

Quyết định số 89/QĐ-CTĐ.NTBTN ngày 27/8/2024 về việc hỗ trợ công 

chức, viên chức, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo; gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn: hỗ trợ 14 trường hợp với tổng số tiền là 70.000.000đ. 

Kế hoạch số 121/KH-CTĐ.NTBTN ngày 30/10/2024 kiểm tra công tác thi 

đua, khen thưởng Cụm thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung bộ và 

Tây Nguyên năm 2024;  

Báo cáo số 65/BC-CTĐ.NTBTN ngày 14/6/2024 sơ kết phong trào thi đua 

6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024;  
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Văn bản số 159/CV-CTĐ.NTBTN ngày 20/11/2024 về việc cử Trưởng, 

Phó trưởng Cụm thi đua; Trưởng, Phó trưởng Khối thi đua năm 2025 và các văn 

bản liên quan…. 

7. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước 

Sở đã tổ chức quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của 

cấp trên, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, đảng viên tham gia học tập quán 

triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng… góp phần đưa chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Trong năm 

2024, Sở Tư pháp tập trung quán triệt, tổ chức triển khai các Nghị quyết, các 

quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Xây dựng và tổ chức thực hiện các 

chương , kế hoạch công tác của tập thể đảm bảo yêu cầu đề ra.  

8. Công tác xây dựng đảng, đoàn thể 

 Trong năm 2024, Sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ 

và các quy định, quy chế làm việc của chi bộ, cơ quan; đảm bảo các nguyên tắc 

tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành 

nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chú trọng phát huy tốt 

dân chủ trong đảng bộ, cơ quan. Công tác sinh hoạt theo chuyên đề cũng đã 

được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác quản lý, điều hành được theo nội 

quy, quy chế, đồng thời, có sự phối hợp, giám sát giữa các bộ phận, thực hiện 

nghiêm túc công khai minh bạch trong quản lý. Lãnh đạo triển khai công tác dân 

vận của chính quyền, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, lãnh đạo cơ 

quan, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong giải quyết thủ tục hành chính, 

phục vụ nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng vững chắc 

niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần phát huy sức mạnh 

khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã 

hội, an ninh, quốc phòng.  

Trong công tác đoàn thể, Công đoàn và Chi đoàn thanh niên Sở Tư pháp 

đã tích cực hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ do Trung ương, tỉnh phát 

động. 

Đoàn viên chi Đoàn đã tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động tình 

nguyện vì cộng đồng do Đoàn khối các cơ quan tỉnh phát động. Chi đoàn đã tham 

gia các chuyến công tác xã hội, chương trình hiến máu tình nguyện, xây dựng nông 

thôn mới, Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh... 

Bên cạnh đó Đoàn viên tại Trung tâm trợ giúp pháp lý thường xuyên tham 

gia hỗ trợ pháp lý lưu động cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. 
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Chi đoàn đã đóng góp thăm tặng quà, phối hợp tổ chức ngày quốc tế thiếu 

nhi, Rằm Trung thu cho con em cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.  

100% công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở hưởng ứng tham gia 

đóng góp mỗi người một ngày lương ủng hộ Quỹ Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2024-2025 với số 

tiền 26.141.838đ. Quỹ phòng chống thiên tai với số tiền 2.789.000đ. Quỹ Đền 

ơn đáp nghĩa với số tiền 7.955.101đ. Ủng hộ giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành 

phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 năm 2024 với số tiền 12.595.000đ. 

9. Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2024 

Sở Tư pháp đang tiến hành đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và 

người lao động thuộc Sở năm 2024 (Dự kiến sẽ hoàn thành trước 10/12/2024). 

Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

Nội bộ Sở Tư pháp đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 đã được triển khai thực hiện kịp 

thời, nghiêm túc ngay từ đầu năm; nội dung phong trào thi đua thiết thực, bám 

sát với Kế hoạch của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Khu vực thi đua Nam Trung Bộ 

và Tây Nguyên, Khối thi đua các cơ quan Nội chính gắn với nhiệm vụ chuyên 

môn của ngành. Sở đã ban hành kịp thời các Kế hoạch phát động thi đua năm 

2024; kế hoạch phát động thi đua chuyên đề năm 2024 và quán triệt các phòng, 

đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện triển khai thực hiện. 

Nhìn chung, việc tổ chức triển khai phong trào thi đua của Sở đã tập trung 

vào những công tác trọng tâm, gắn thi đua với việc củng cố kiện toàn tổ chức, 

cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, phát huy sáng kiến, nâng cao năng 

lực và chất lượng, hiệu quả công tác và các phong trào khác do Bộ, ngành và 

tỉnh phát động, nhất là thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu 

gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, 

hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”; thi đua 

triển khai các công tác tư pháp gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thi 

đua thực hiện Đề án Văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025…  

2. Hạn chế, nguyên nhân 

Việc phát động các phong trào thi đua kịp thời nhưng việc tham gia hưởng 

ứng cần tăng cường sôi nổi, tích cực hơn nữa, đồng thời đẩy mạnh việc triển 

khai những cách làm hay, đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật để lan rộng phạm vi 

ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong thời gian tiếp theo. 

3. Giải pháp, biện pháp khắc phục  
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Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các 

cấp trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. 

Hướng dẫn, triển khai kịp thời các văn bản  của Trung ương, tỉnh, bộ, ngành liên 

quan thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng góp phần đưa phong 

trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng từng bước phát triển, đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Chú trọng xây dựng, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên 

tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu 

nước, tạo sức lan toả, thúc đẩy cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động hăng hái thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN: 

1. Danh hiệu thi đua 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

2009 Cờ thi đua ngành Tư pháp 
Quyết định  số 01/ QĐ-BTP ngày 04/01/2010  

của Bộ Tư pháp 

2018 Cờ thi đua ngành Tư pháp 
Quyết định  số 33/ QĐ-BTP ngày 07/01/2019  

của Bộ Tư pháp 

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức  

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

2020 
Bằng khen của  

UBND tỉnh Lâm Đồng 

Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 29/6/2020  

của UBND tỉnh Lâm Đồng 

(Có thành tích xuất sắc trong công tác  

cải cách hành chính) 

2021 

Bằng khen của  

UBND tỉnh Lâm Đồng 

Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 

 của UBND tỉnh Lâm Đồng 

(Có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án tổng thể đơn 

giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở giữ liệu 

liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 

Bằng khen của  

UBND tỉnh Lâm Đồng 

Quyết  định số 1315/QĐ-UBND ngày 24/5/2021  

của UBND tỉnh Lâm Đồng  

(có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án tổng thể đơn 

giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu 

liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020) 

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp 

Quyết  định 1185/QĐ-BTP ngày 18/5/2022  

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  

(có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm năm 

2021) 
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Trên đây là báo cáo thành tích của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, kính gửi 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.     
 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Quang Tuyến 
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